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TRƯỜNG MẦM NON NHI ĐỨC
LỚP: 3C2

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
Thời gian thực hiện : 4 tuần từ ngày 29/9 đến 24/10/ 2025)

I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: 
DỰ 

KIẾN 

BT

CHỦ ĐỀ:  "BẢN THÂN"
(Thực hiện 4 tuần, từ 29/9 đến 24/10/ 

2025)

tt
 

Mục tiêu 
chủ đề

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1

Dự án 
“Đèn 
lồng 
sắc 

màu”
(29/09 -
03/10)

Nhánh 
2

Bé là ai

(06/10 -
10/10)

Nhánh 
3

Sự kỳ 
diệu 

của cơ 
thể bé 

(13/10 - 
17/10)

Nhánh 
4

An toàn 
cho bé

(20/10 - 
24/10)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

(nếu có)

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1

Thực hiện 
đúng, đủ, nhịp 
nhàng các động 
tác trong bài tập 
thể dục theo 
hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 

dục

Bài 2:                                                       
- Hô hấp: Hít vào 
thở ra.                             
- Tay: Đưa hai tay 
ra phía trước, lên 
cao                                                          
- Lưng, bụng, lườn: 
Cúi người về phía 
trước.                                                      
- Chân: Bước lên 

Sân 
chơi 
số 1

x TDS TDS TDS TDS
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(29/09 -
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Nhánh 
2

Bé là ai

(06/10 -
10/10)

Nhánh 
3

Sự kỳ 
diệu 

của cơ 
thể bé 

(13/10 - 
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Nhánh 
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An toàn 
cho bé

(20/10 - 
24/10)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

(nếu có)

trước khụy gối.                              
- Bật: Bật tại chỗ                  

2

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 
động đi kiễng 
gót liên tục 3m

HĐH: Đi kiễng 
gót liên tục 3m

- HĐH: Đi kiễng 
gót liên tục 3m
- HĐNT: Rèn trẻ đi 
bằng gót chân, mũi 
bàn chân

Sân 
chơi 
khu 1

x  
HĐNT

HĐH
 

3
Thực hiện vận 
động đi trong 
đường hẹp 3m, 

Đi trong đường 
hẹp không chạm 
vạch

- HĐNT: Đi trong 
đường hẹp, bò chui 
qua cổng

Lớp x  HĐNT  

4

Tập đi theo đội 
hình vòng tròn 
và bắt trước tập 
theo cô từng 
động tác thể 
dục

Đi theo đội hình 
vòng tròn và bắt 
trước tập theo cô 
từng động tác 
thể dục) 

- TDS, BTPTC: 
Tập đi theo đội 
hình vòng tròn và 
bắt trước tập theo 
cô từng động tác 
thể dục

Sân 
chơi 
khu 1

x TDS TDS 
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5

Kiểm soát được 
vận động chạy 
thay đổi tốc độ 
theo đúng hiệu 
lệnh

Chạy thay đổi 
tốc độ theo hiệu 
lệnh

- HĐNT:  Chạy 
thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh

Sân 
chơi 
khu 1

x  HĐNT HĐNT

6

Biết phối hợp 
vận động tay, 
chân, mắt để 
thực hiện vận 
động

Đi trong đường 
hẹp,bò chui qua 
cổng

- HĐH: Đi trong 
đường hẹp, bò chui 
qua cổng.

Lớp x   HĐH

7 Trẻ trèo lên 
xuống thang

Dạy trẻ cách trèo 
lên xuống thang

 - HĐNT: Dạy trẻ 
cách trèo lên xuống 
thang

Sân 
chơi 
khu 1

x HĐNT HĐNT

8

Ném xa bằng 1 
tay về phía 
trước theo khả 
năng

Ném trúng đích 
ngang ở khoảng 
cách xa 1,5m 
bằng 1 tay

- HĐH: Ném trúng 
đích ngang ở 
khoảng cách xa 
1,5m bằng 1 tay

Lớp x HĐNT
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9
Trẻ bật về phía 
trước qua các 
vòng

Dạy trẻ bật về 
phía trước qua 
các vòng

HĐNT: Dạy trẻ bật 
về phía trước qua 
các vòng

Lớp x HĐNT

10

Thực hiện được 
vận động gập, 
đan ngón tay 
vào nhau

- Co duỗi các 
ngón tay, đan 
các ngón tay vào 
nhau

- Co duỗi các ngón 
tay, đan các ngón 
tay vào nhau

Lớp x TDS TDS

11

Bước đầu làm 
quen với các 
thao tác rửa tay 
bằng xà phòng. 
Biết rửa tay với 
sự giúp đỡ của 
người lớn

Rèn kn rửa tay 
đúng cách cho 
trẻ.
 Tập rửa tay 
bằng xà phòng 
bằng nước muối

VS-AN:  Rèn kn 
rửa tay đúng cách 
cho trẻ.
 Tập rửa tay bằng 
xà phòng

Lớp x VS-AN VS-AN

12

Biết thể hiện 
bằng lời nói về 
nhu cầu ăn, 

Diễn đạt được 
nhu cầu cá nhân, 
ăn ngủ, vệ sinh 
cá nhân

VS-AN:   Diễn đạt 
được nhu cầu cá 
nhân, ăn ngủ, vệ 
sinh cá nhân

Lớp
x

VS-AN  VS-
AN
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ngủ, vệ sinh cá 
nhân

13

Biết tự xúc ăn 
và sử dụng bát, 
thìa, cốc đúng 
cách.

Cách sử dụng 
bát, thìa, cốc

VS-AN:   Cách sử 
dụng bát, thìa, cốc Lớp x VS-AN VS-AN

- VS-AN: Giữ vệ 
sinh thân thể Lớp x VS-AN VS-AN

14

Biết chấp nhận 
và thực hiện 
được một số 
hành vi tốt 
trong vệ sinh 
phòng bệnh khi 
được nhắc nhở

Các giác quan và 
chức năng của 
các giác quan

- VS-AN:    Đi vệ 
sinh đúng nơi quy 
định

Lớp x VS-AN VS-AN

15

Biết tránh và 
không làm một 
số hành động 
nguy hiểm khi 

Những việc làm 
có thể gây nguy 
hiểm cho bản 
thân (cười đùa 
khi ăn uống dễ 

- VS-AN:  Những 
việc làm có thể gây 
nguy hiểm cho bản 
thân (cười đùa khi 
ăn uống dễ gây sặc, 

Lớp
x VS-AN
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được nhắc nhở 
phù hợp độ tuổi

gây sặc, ngậm 
hột hạt, tự ý 
uống thuốc/ ăn 
thức ăn lạ.. )

ngậm hột hạt, tự ý 
uống thuốc/ ăn 
thức ăn lạ.. )

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

1

Biết sử dụng 
đúng giác quan, 
phối hợp các 
giác quan để 
xem xét, tìm 
hiểu đặc điểm 
của đối tượng 
(nhìn, nghe, 
ngửi, sờ…để 
nhận ra đặc 
điểm nổi bật 
của đố

Các giác quan và 
chức năng của 
các giác quan

HĐG: Khám phá 
các giác quan trên 
cơ thể trẻ

Lớp x  HĐG HĐG
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2

Biết một số bộ 
phận của cơ 
thể và chức 
năng của 
chúng

Một số bộ phận 
cơ thể và chức 
năng của chúng

Cơ thể tôi Lớp x   HĐG  HĐG

3 An toàn cho bé An toàn cho bé An toàn cho bé Lớp x

HĐ STEAM: 
Khám phá Đôi mắt 
(5E)

Lớp x HĐC

4

Trẻ biết một số 
đặc điểm, cấu 
tạo, chức năng 
đơn giản của 
một số bộ phận 
trên cơ thể con 
người

một số đặc 
điểm, cấu tạo, 
chức năng đơn 
giản của một số 
bộ phận trên cơ 
thể con người

HĐ STEAM: 
Khám phá đôi bàn 
tay xinh (5E)

Lớp x HĐC

5

Biết đặc điểm 
cấu tạo, 
nguyên lí hoạt 
động của một 

Đặc điểm cấu 
tạo, nguyên lí 
hoạt động của 

HĐ Steam: Cách 
sử dụng môt số 
loại đồ dùng: dập 
ghim, kéo, 

Lớp x HĐC
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03/10)

Nhánh 
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Bé là ai

(06/10 -
10/10)
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3
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số đồ dùng, đồ 
chơi

một số đồ dùng, 
đồ chơi

6

Biết tác dụng, 
cách sử dụng 
mũ bảo
hiểm khi tham 
gia giao thông

Tác dụng, cách 
sử dụng mũ bảo
hiểm khi tham 
gia giao thông

Sử dụng mũ bảo 
hiểm đúng
cách, an toàn

Sân 
chơi 
số 2

x    HĐC

Cây đào tiên x HĐNT
Cây mít x HĐNT
Cây vú sữa

Sân 
chơi 
khu 3 HĐNT

Hoa râm bụt
Sân 
chơi 
số 1

x HĐNT

Rau cải x HĐNT
Rau su hào x HĐNT
Cà chua x HĐNT
Mướp x HĐNT

7 Biết tên, đặc 
điểm đặc trưng 
của một sô loại 
cây xanh, cây 
ăn quả, cây 
hoa, cây rau, củ

Tên, đặc điểm 
đặc trưng của 
một sô loại cây 
xanh, cây ăn 
quả, cây hoa, 
cây rau, củ

Đỗ

Sân 
chơi 
số 4

x HĐNT
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Bé là ai

(06/10 -
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Bí x HĐNT
Khoai lang x HĐNT
Hành x HĐNT
Cây lô hội x HĐNT
Cây hung chanh x HĐNT
Cây sài đất x HĐNT
Cây lược vàng x HĐNT

8

Biết lợi ích, tác 
hại, cách chăm 
sóc và vảo vệ 
các loại cây, 
hoa…

Tưới cây, rau, 
hoa

HĐNT: Tưới cây, 
rau, hoa

Sân 
chơi 
số 4

x  HĐNT  HĐNT

9

Biết một vài 
đặc điểm, tính 
chất của đất, 
đá, cát, sỏi

TC với cát TC với cát
Sân 
chơi 
khu 1

x HĐNT HĐNT
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Nhánh 
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lồng 
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màu”
(29/09 -
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Nhánh 
2

Bé là ai

(06/10 -
10/10)

Nhánh 
3

Sự kỳ 
diệu 

của cơ 
thể bé 

(13/10 - 
17/10)

Nhánh 
4

An toàn 
cho bé

(20/10 - 
24/10)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

(nếu có)

10
Nhận biết, phân 
biệt được 1 và 
nhiều 

Dạy trẻ Nhận 
biết 1 và nhiều

HĐG: Dạy trẻ 
Nhận biết 1 và 
nhiều 

Lớp x HĐG HĐG  

11
Có khả năng 
xếp tương ứng 
1 - 1, ghép đôi

Xếp tương ứng 1 
- 1

Xếp tương ứng 1 - 
1 Lớp x HĐG HĐG

12

Biết so sánh 2 
đối tượng về 
kích thước và 
nói được các từ: 
to hơn / nhỏ 
hơn; dài hơn / 
ngắn hơn; cao 
hơn / thấp hơn; 
bằng nhau

 So sánh 2 đối 
tượng về kích 
thước: to hơn 
nhỏ hơn

HĐG:  So sánh 2 
đối tượng cao hơn 
– thấp hơn

Lớp x HĐG

13
Nhận biết được 
phía trên - phía 
dưới - phía 

Biết tay phải - 
tay trái của bản 
thân

HĐH: Nhận biết 
tay phải - tay trái 
của bản thân

Lớp x HĐH
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DỰ 
KIẾN 

BT

CHỦ ĐỀ:  "BẢN THÂN"
(Thực hiện 4 tuần, từ 29/9 đến 24/10/ 

2025)

tt
 

Mục tiêu 
chủ đề

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1

Dự án 
“Đèn 
lồng 
sắc 

màu”
(29/09 -
03/10)

Nhánh 
2

Bé là ai

(06/10 -
10/10)

Nhánh 
3

Sự kỳ 
diệu 

của cơ 
thể bé 

(13/10 - 
17/10)

Nhánh 
4

An toàn 
cho bé

(20/10 - 
24/10)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

(nếu có)

trước - phái sau, 
tay phải - tay 
trái của bản 
thân

HĐH: Tôi là ai x HĐH

14

Nói được tên, 
tuổi, giới tính 
của bản thân 
khi được hỏi

Biết tên, tuổi, 
giới tính của bản 
thân khi được 
hỏi

HĐH: Khám phá 
nguyên liệu làm 
đèn lồng (E2,3)

Lớp x HĐH

15

Biết tên, tầm 
quan trọng của 
một số loại thực 
phẩm đối với cơ 
thể con người

-  Nói được tên 
và công dụng 
của một số loại 
thực phẩm

- HĐH: Tôi cần gì 
để lơn lên và khỏe 
mạnh

Lớp x x

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

1

Có khả năng 
nghe hiểu và 
làm theo yêu 
cầu đơn giản

Nghe hiểu và 
làm theo yêu cầu 
đơn giản

 - Nghe hiểu các từ 
khái quát (đồ dùng, 
đồ chơi,...), từ trái 
nghĩa (ngắn - dài)

Lớp x ĐTT ĐTT



12

DỰ 
KIẾN 

BT

CHỦ ĐỀ:  "BẢN THÂN"
(Thực hiện 4 tuần, từ 29/9 đến 24/10/ 

2025)

tt
 

Mục tiêu 
chủ đề

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1

Dự án 
“Đèn 
lồng 
sắc 

màu”
(29/09 -
03/10)

Nhánh 
2

Bé là ai

(06/10 -
10/10)

Nhánh 
3

Sự kỳ 
diệu 

của cơ 
thể bé 

(13/10 - 
17/10)

Nhánh 
4

An toàn 
cho bé

(20/10 - 
24/10)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

(nếu có)

2 - HĐH: Thơ “Bé 
ơi” Lớp x HĐH

Có khả năng 
đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao phù 
hợp độ tuổi và 
chủ đề thực hi 
Có khả năng 
đọc biểu cảm 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao phù 
hợp độ tuổi

Đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao phù 
hợp độ tuổi và 
chủ đề thực hi 
Có khả năng đọc 
biểu cảm bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao phù 
hợp độ tuổi

- HĐH: Thơ 
“Trăng sáng” Lớp x HĐH

- HĐH: Truyện 
“Mỗi người mồi 
việc”

Lớp x HĐH

3

Biết tên truyện, 
nhân vật trong 
truyện và các 
tình huống hay 
câu thoại của 
nhân vật theo 

Tên truyện, nhân 
vật trong truyện 
và các tình 
huống hay câu 
thoại của nhân 
vật theo trình tự 
câu chuyện…

- HĐH: Truyện 
“Gấu con bị sâu 
răng”

Lớp x HĐH
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DỰ 
KIẾN 

BT

CHỦ ĐỀ:  "BẢN THÂN"
(Thực hiện 4 tuần, từ 29/9 đến 24/10/ 

2025)

tt
 

Mục tiêu 
chủ đề

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1

Dự án 
“Đèn 
lồng 
sắc 

màu”
(29/09 -
03/10)

Nhánh 
2

Bé là ai

(06/10 -
10/10)

Nhánh 
3

Sự kỳ 
diệu 

của cơ 
thể bé 

(13/10 - 
17/10)

Nhánh 
4

An toàn 
cho bé

(20/10 - 
24/10)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

(nếu có)

trình tự câu 
chuyện…

4

Nhận ra một số 
sắc thái biểu 
cảm của lời nói 
(vui, buồn, sợ 
hãi)

Một số sắc thái 
biểu cảm của lời 
nói (vui, buồn, 
sợ hãi)

- HĐC: Chơi trò 
chơi về cảm xúc 
của bé Lớp x HĐC  HĐC 

21

Biết lắng nghe 
và trả lời được 
câu hỏi của 
người đối thoại

Lắng nghe và trả 
lời được câu hỏi 
của người đối 
thoại

- Hoạt động hàng 
ngày: Giao tiếp với 
cô và bạn bè trong 
lớp. Lớp x

 ĐTT  ĐTT

5

Biết bày tỏ tình 
cảm, nhu cầu 
và hiểu biết của 
bản thân bằng 
các câu đơn, 
câu đơn mở 
rộng

Biết sử dụng 
câu đơn, câu 
mở rộng để bày 
tỏ tình cảm, nhu 
cầu và hiểu biết

Sử dụng câu đơn, 
câu mở rộng để 
bày tỏ tình cảm, 
nhu cầu và hiểu 
biết

Lớp x ĐTT ĐTT
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DỰ 
KIẾN 

BT

CHỦ ĐỀ:  "BẢN THÂN"
(Thực hiện 4 tuần, từ 29/9 đến 24/10/ 

2025)

tt
 

Mục tiêu 
chủ đề

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1

Dự án 
“Đèn 
lồng 
sắc 

màu”
(29/09 -
03/10)

Nhánh 
2

Bé là ai

(06/10 -
10/10)

Nhánh 
3

Sự kỳ 
diệu 

của cơ 
thể bé 

(13/10 - 
17/10)

Nhánh 
4

An toàn 
cho bé

(20/10 - 
24/10)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

(nếu có)

6
Biết nói đủ 
nghe, không nói 
lí nhí

Nói đủ nghe, 
không nói lí nhí

Nhắc nhở trẻ sử 
dụng các từ lễ phép 
trong sh hàng ngày.

Lớp x HĐC HĐC

7

Biết đề nghị 
người khác đọc 
sách cho nghe, 
tự giở sách xem 
tranh.

Đề nghị người 
khác đọc sách 
cho nghe, tự giở 
sách xem tranh.

Xem và nghe đọc 
các loại sách khác 
nhau

Lớp x HĐG HĐG

8 Thích vẽ, "viết" 
nguệch ngoạc

Vẽ, "viết" 
nguệch ngoạc Vẽ, tô màu Lớp x HĐG HĐG

IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

1
Nói được tên, 
tuổi, giới tính 
của bản thân

Trẻ biết tên, 
tuổi, giới tính 
của bản thân

- HĐH: cảm xúc 
của bé Lớp x  HĐH 

2
Nói được điều 
bé thích, không 
thích

Những điều bé 
thích, không 
thích

Trò chuyện về 
những sở thích 
của bé. Ước mơ 
của bé

Lớp x HĐC HĐC
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DỰ 
KIẾN 

BT

CHỦ ĐỀ:  "BẢN THÂN"
(Thực hiện 4 tuần, từ 29/9 đến 24/10/ 

2025)

tt
 

Mục tiêu 
chủ đề

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1

Dự án 
“Đèn 
lồng 
sắc 

màu”
(29/09 -
03/10)

Nhánh 
2

Bé là ai

(06/10 -
10/10)

Nhánh 
3

Sự kỳ 
diệu 

của cơ 
thể bé 

(13/10 - 
17/10)

Nhánh 
4

An toàn 
cho bé

(20/10 - 
24/10)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

(nếu có)

 Mạnh dạn tham 
gia vào các hoạt 
động, mạnh dạn 
khi trả lời câu hỏi

x HĐC  HĐC

3

Mạnh dạn tham 
gia vào các hoạt 
động, mạnh dạn 
khi trả lời câu 
hỏi

Một số trạng thái 
cảm xúc ( vui, 
buồn, sợ hãi, tức 
giận, ngạc nhiên 
) qua nét mặt, cử 
chỉ, giọng nói, 
tranh ảnh

Lời chào của em

Lớp

x ĐTT ĐTT

4

Cố gắng thực 
hiện công việc 
đơn giản được 
giao

Thực hiện công 
việc đơn giản 
được giao

Trải nghiệm thực 
tế: Lau bàn ghế Lớp x   VS-

AN   VS-
AN

5

Biết biểu lộ 
cảm xúc vui, 
buồn, sợ hãi, 
tức giận

Bểu lộ cảm xúc 
vui, buồn, sợ 
hãi, tức giận

Biết biểu lộ cảm 
xúc vui, buồn, sợ 
hãi, tức giận

 
Lớp x HĐG HĐG

6
Có khả năng 
nhận biết hành 
vi " đúng" - " 

Biết một số quy 
định giao thông 
cho người đi bộ 

Một số quy định 
giao thông cho 
người đi bộ (đèn 

Sân 
chơi 
số 2

x HĐNT HĐNT
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DỰ 
KIẾN 

BT

CHỦ ĐỀ:  "BẢN THÂN"
(Thực hiện 4 tuần, từ 29/9 đến 24/10/ 

2025)

tt
 

Mục tiêu 
chủ đề

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1

Dự án 
“Đèn 
lồng 
sắc 

màu”
(29/09 -
03/10)

Nhánh 
2

Bé là ai

(06/10 -
10/10)

Nhánh 
3

Sự kỳ 
diệu 

của cơ 
thể bé 

(13/10 - 
17/10)

Nhánh 
4

An toàn 
cho bé

(20/10 - 
24/10)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

(nếu có)

sai", " tốt" - " 
xấu"

(đèn tín hiệu 
GT,…) trò chơi 
đi qua ngã tư 
đường phố

tín hiệu GT,…) trò 
chơi đi qua ngã tư 
đường phố

7

Biết bỏ rác 
đúng nơi quy 
định khi được 
nhắc nhở

Bỏ rác đúng nơi 
quy định khi 
được nhắc nhở

HĐNT: Giữ gìn vệ 
sinh môt trường, bỏ 
rác đúng nơi quy 
định

Sân 
chơi 
số 1

x HĐNT HĐNT

8 
Biết ngày Tết 
Trung thu dành 
cho thiếu nhi

Trẻ kể tên được 
một số hoạt 
động, đồ dung, 
đồ chơi trong 
ngày Tết Trung 
thu

- HĐH: Bé vui đón 
Tết Trung thu Lớp x x

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

1
Chăm chú lắng 
nghe, và hưởng 
ứng cảm xúc 

Lắng nghe, và 
hưởng ứng cảm 

Nghe bài hát phù 
hợp với độ tuổi và Lớp x ĐTT   ĐTT
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DỰ 
KIẾN 

BT

CHỦ ĐỀ:  "BẢN THÂN"
(Thực hiện 4 tuần, từ 29/9 đến 24/10/ 

2025)

tt
 

Mục tiêu 
chủ đề

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1

Dự án 
“Đèn 
lồng 
sắc 

màu”
(29/09 -
03/10)

Nhánh 
2

Bé là ai

(06/10 -
10/10)

Nhánh 
3

Sự kỳ 
diệu 

của cơ 
thể bé 

(13/10 - 
17/10)

Nhánh 
4

An toàn 
cho bé

(20/10 - 
24/10)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

(nếu có)

(hát theo, vỗ 
tay,

xúc (hát theo, vỗ 
tay,

chủ đề “Bản 
thân..”.. 

2

Thích nghe các 
bài hát, bản 
nhạc (nhạc 
thiếu nhi, dân 
ca) theo chủ đề, 
phù hợp với độ 
tuổi

nghe các bài hát, 
bản nhạc (nhạc 
thiếu nhi, dân 
ca) theo chủ đề, 
phù hợp với chủ 
đề “Bản thân”

Bài hát: “hai bà tay 
của em", "Năm 
ngón tay ngoan",  
"Hoa bé ngoan"; 
"Cái mũi"; “Chiếc 
bụng đói”; “Bé 
khỏe, bé ngoan”…
-  Các bài hát về 
Tết Trung thu: 
“Rước đèn dưới 
trăng”; “Ánh trăng 
hòa bình”…

Lớp x

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

3
Biết hát tự 
nhiên, hát được 
theo giai điệu 

Biết hát tự 
nhiên, hát được 
theo giai điệu 

- HĐH: Dạy trẻ hát 
bài : “Tay thơm, 
tay ngoan”, “Mời 
bạn ăn”,“Mừng 

Lớp x HĐH HĐC
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DỰ 
KIẾN 

BT

CHỦ ĐỀ:  "BẢN THÂN"
(Thực hiện 4 tuần, từ 29/9 đến 24/10/ 

2025)

tt
 

Mục tiêu 
chủ đề

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1

Dự án 
“Đèn 
lồng 
sắc 

màu”
(29/09 -
03/10)

Nhánh 
2

Bé là ai

(06/10 -
10/10)

Nhánh 
3

Sự kỳ 
diệu 

của cơ 
thể bé 

(13/10 - 
17/10)

Nhánh 
4

An toàn 
cho bé

(20/10 - 
24/10)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

(nếu có)

bài hát quen 
thuộc

bài hát quen 
thuộc

sinh nhật”, “Múa 
cho mẹ xem”…

4

Có khả năng 
vận động theo 
nhịp điệu bài 
hát, bản nhạc 
(vỗ tay theo 
phách, nhịp, 
vận động minh 
họa)

Vận động theo 
nhịp điệu bài 
hát, bản nhạc 
(vỗ tay theo 
phách, nhịp, vận 
động minh họa)

- HĐH: Dạy vđ bài 
“Mời bạn ăn”
- Dạy vđ múa “Tay 
thơm, tay ngoan”
- Dạy vđ “rước đèn 
dưới trăng”

Lớp x HĐH HĐH HĐH

5

Biết sử dụng 
các nguyên vật 
liệu tạo hình để 
tạo ra sản phẩm 
theo sự gợi ý

Vận động đơn 
Biết sử dụng các 
nguyên vật liệu 
tạo hình để tạo 
ra sản phẩm theo 
sự gợi ý

 Tô màu, vẽ , nặn, 
xé dán tranh rỗng 
theo chủ đề: BT

Lớp x HĐG HĐG 

6 Biết vẽ các nét 
thẳng, xiên, 

Sử dụng một số 
kỹ năng vẽ nét 

- HĐH: Vẽ tóc cho 
bạn Lớp x HĐH
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DỰ 
KIẾN 

BT

CHỦ ĐỀ:  "BẢN THÂN"
(Thực hiện 4 tuần, từ 29/9 đến 24/10/ 

2025)

tt
 

Mục tiêu 
chủ đề

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1

Dự án 
“Đèn 
lồng 
sắc 

màu”
(29/09 -
03/10)

Nhánh 
2

Bé là ai

(06/10 -
10/10)

Nhánh 
3

Sự kỳ 
diệu 

của cơ 
thể bé 

(13/10 - 
17/10)

Nhánh 
4

An toàn 
cho bé

(20/10 - 
24/10)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

(nếu có)

 
Tô màu bạn trai 
bạn gái, tô màu 
trang phục của bé, 
dán hoa tặng mẹ..

x HĐG HĐG

ngang để tạo 
thành bức tranh 
đơn giản

thẳng, xiên, 
ngang để tạo 
thành bức tranh 
đơn giản 

- HĐH: Tô màu 
bạn trai, bạn gái x HĐH

- HĐH: Chế tạo 
đèn lồng (E4) x HĐH

- HĐG: Bé chơi 
với đất nặn. x HĐG7

Biết lăn dọc, 
xoay tròn, ấn 
dẹt đất nặn để 
tạo thành các 
sản phẩm có 1 
khối hoặc 2 
khối

Lăn dọc, xoay 
tròn, ấn dẹt đất 
nặn để tạo thành 
các sản phẩm có 
1 khối hoặc 2 
khối

- HĐH: In dấu vân 
tay

Lớp

x HĐH

8
Biết nhận xét 
các sản phẩm 
tạo hình

Nhận xét sản 
phẩm tạo hình 

của mình và bạn

Nhận xét sản phẩm 
tạo hình của mình 
và bạn

Lớp x HĐG
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DỰ 
KIẾN 

BT

CHỦ ĐỀ:  "BẢN THÂN"
(Thực hiện 4 tuần, từ 29/9 đến 24/10/ 

2025)

tt
 

Mục tiêu 
chủ đề

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1

Dự án 
“Đèn 
lồng 
sắc 

màu”
(29/09 -
03/10)

Nhánh 
2

Bé là ai

(06/10 -
10/10)

Nhánh 
3

Sự kỳ 
diệu 

của cơ 
thể bé 

(13/10 - 
17/10)

Nhánh 
4

An toàn 
cho bé

(20/10 - 
24/10)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

(nếu có)

9
Biết và gọi tên 
màu sắc cơ bản 
(màu nước)

Màu sắc cơ bản 
của màu nước

Làm quen với bút 
lông màu nước, in 
dấu vân tay, in hoa 
in quả, vẽ mưa, ….

Lớp x  HĐG

Tổng số 30 27 29 28
Lĩnh vực thể chất 7 6 6 7
Lĩnh vực nhận thức 9 9 9 9
Lĩnh vực ngôn ngữ 4 5 4 5
Lĩnh vực TCKNXH 4 4 4 3

Chia theo
lĩnhvực

Lĩnh vực thẩm mỹ 6 3 5 4
Đón - trả trẻ 2 3 3 3
Thể dục sáng 2 1 1 2
Hoạt động góc 7 4 6 4
Hoạt động ngoài trời 7 7 7 7
Vệ sinh – ăn ngủ 3 4 3 3
Hoạt động chiều 3 3 3 3
Tham quan dã ngoại 0 0 0 0

Cộng số nội dung 
hoạt động phân bổ 
vào nhánh chủ đề

Chia theo
hoạt động trong 

chế độ sinh 
hoạt

Lễ hội 1 0 0 1
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DỰ 
KIẾN 

BT

CHỦ ĐỀ:  "BẢN THÂN"
(Thực hiện 4 tuần, từ 29/9 đến 24/10/ 

2025)

tt
 

Mục tiêu 
chủ đề

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1

Dự án 
“Đèn 
lồng 
sắc 

màu”
(29/09 -
03/10)

Nhánh 
2

Bé là ai

(06/10 -
10/10)

Nhánh 
3

Sự kỳ 
diệu 

của cơ 
thể bé 

(13/10 - 
17/10)

Nhánh 
4

An toàn 
cho bé

(20/10 - 
24/10)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

(nếu có)

Hoạt động học 5 5 5 5
Giờ thể chất 1 1 1 1
Giờ nhận thức 1 1 1 1
Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1
Giờ TCKNXH 0 1 0 0

Chia cụ thể
hoạt động học

Giờ thẩm mỹ 2 1 2 2
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực 
hiện

Thời gian thực hiện
Người phụ 

trách
Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 
có)

Nhánh1: Dự án “Đèn lồng sắc màu” 1 Tuần 1 (từ 29/09 đến 03/10) Vũ Thị Nội
Nhánh 2: Tôi là ai 1 Tuần 2 (từ 06/10 đến 10/10) Vũ Thị Nội
Nhánh 3: Sự kì diệu của cơ thể  bé 1 Tuần 3 (từ 13/10 đến 17/10 ) Cao Việt Hà
Nhánh 4: An toàn cho bé 1 Tuần 4 (từ 20/10 đến 24/10) Cao Việt Hà

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1: Dự án “Đèn 
lồng sắc màu” Nhánh 2: “Tôi là ai” Nhánh 3: “Sự kì diệu của 

cơ thể bé”
Nhánh 4:  “An toàn cho bé”

Giáo 
viên

- Tạo môi trường hoạt động 
cho trẻ tìm hiểu về Dự án 
làm đèn lồng
- Trang trí lớp học phù hợp 
với nhánh: “Dự án làm đèn 
lồng”
- Tranh gợi ý nội dung Dự 
án làm đèn lồng”
- Chuẩn bị nguyên vật liệu ở 
các góc chơi.
- Tranh gợi ý các góc chơi
- Sưu tầm truyện, thơ, các 
bài hát về tết trung thu: 
“Rước đèn dưới trăng”. 
“Trung thu phá cỗ”, “Chiếc 
đèn ông sao,”... 

- Tạo môi trường hoạt 
động cho trẻ tìm hiểu về " 
Cảm xúc của bé”
- Trang trí lớp học phù 
hợp với nhánh: “Tôi là ai”- 
Tranh gợi ý nội dung về 
hình ảnh "“Tôi là ai”
- Chuẩn bị nguyên vật liệu 
ở các góc chơi.
- Tranh gợi ý các góc chơi
- Một số bản nhạc, bài thơ, 
bài hát về nhánh “Tôi là ai”
- Tuyên truyền nội dung 
học tập của trẻ cho phụ 
huynh.huynh.

- Tạo môi trường hoạt động 
cho trẻ tìm hiểu về “Cơ thể 
tôi”
- Trang trí lớp học phù hợp 
với nhánh: “Cơ thể tôi”
- Chuẩn bị nguyên vật liệu ở 
các góc chơi.
- Tranh gợi ý các góc chơi
- Một số bản nhạc, bài thơ, 
bài hát về nhánh" Cơ thể tôi”
- Tuyên truyền nội dung 
học tập của trẻ cho phụ 
huynh.

- Tạo môi trường hoạt động 
cho trẻ tìm hiểu về  bản thân
- Trang trí lớp học phù hợp 
với nhánh: “An toàn cho bé’’
- Tranh gợi ý nội dung về 
nhánh: "An toàn cho bé”
- Chuẩn bị nguyên vật liệu ở 
các góc chơi.
- Tranh gợi ý các góc chơi
- Một số bản nhạc, bài thơ, bài 
hát về nhánh “An toàn cho 
bé”
- Tuyên truyền nội dung học 
tập của trẻ cho phụ huynh.
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- Tuyên truyền nội dung học 
tập của trẻ cho phụ huynh.

Nhà 
trường

- Cơ sở vật chất rộng rãi, 
thoáng mát phù hợp với trẻ
- Chuẩn bị đầy đủ 1 số đồ 
dùng phục vụ cho chủ đề

- Cơ sở vật chất rộng rãi, 
thoáng mát phù hợp với trẻ
- Chuẩn bị đầy đủ 1 số đồ 
dùng phục vụ cho chủ đề

- Cơ sở vật chất rộng rãi, 
thoáng mát phù hợp với trẻ
- Chuẩn bị đầy đủ 1 số đồ 
dùng phục vụ cho chủ đề

- Cơ sở vật chất rộng rãi, 
thoáng mát phù hợp với trẻ
- Chuẩn bị đầy đủ 1 số đồ 
dùng phục vụ cho chủ đề

Phụ 
huynh

- Chuẩn bị: Tranh ảnh về 
ngày Têt Trung thu
- Sưu tầm tranh ảnh, học 
liệu … cho trẻ

- Chuẩn bị một số nguyên 
vật liệu, 
- Tranh ảnh về bản thân trẻ
- Sưu tầm tranh ảnh , học 
liệu ….. cho trẻ

- Chuẩn bị một số nguyên 
vật liệu, đồ chơi hỗ trợ cho 
việc học tập và vui chơi của 
trẻ tại lớp.
- Sưu tầm tranh ảnh , học 
liệu ….. cho trẻ

- Chuẩn bị một số nguyên vật 
liệu, đồ chơi hỗ trợ cho việc 
học tập và vui chơi của trẻ tại 
lớp. Tranh ảnh về các loại 
quả,hình ảnh bé ăn đầy đủ 
chất, 
- Sưu tầm tranh ảnh , học liệu 
….. cho trẻ

Trẻ - Đi học đầy đủ, đúng giờ
- Hưởng ứng tham gia các 
hoạt động cùng cô

- Đi học đầy đủ, đúng giờ
- Hưởng ứng tham gia các 
hoạt động cùng cô

- Đi học đầy đủ, đúng giờ
- Hưởng ứng tham gia các 
hoạt động cùng cô

- Đi học đầy đủ, đúng giờ
- Hưởng ứng tham gia các hoạt 
động cùng cô

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

1 Đón trẻ

- Đón trẻ vào lớp, giúp trẻ cất đồ dùng cá nhân, cô trò chuyện cùng trẻ tạo tâm thế vui vẻ 
cho trẻ.
- Nghe nhạc các bài hát, bản nhạc, đồng dao, ca dao, tục ngữ phù hợp với độ tuổi.
- Dạy trẻ tự mặc quần áo, tập cài, cởi cúc. Trò chuyện buổi sáng
- Hướng dẫn trẻ về góc chơi tự do.

2 Thể dục sáng
- Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi theo hiệu lệnh của cô.
- Trọng động: 
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

  + Bài 2: 
- Hô hấp: Hít vào thở ra 
- Tay: Đưa 2 tay ra phía trước lên cao
- Lưng, bụng: 2 tay giơ cao quá đầu đứng cúi đầu về phía trước, tay chạm đất, quay sang 
trái, sang phải.
- Chân: 2 tay chống hông khuỵu gối, bước lên phía trước, bước sang ngang
- Bật: Bật chụm tách chân - Trò chơi: Tìm bạn thân
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng

Nhánh 
1

Ngày 29/09
- Lĩnh vực: 

PTNT
Khám phá 

chất liệu làm 
đèn lồng 

(E2,3)

Ngày 30/09
- Lĩnh vực: 

PTNN
Thơ: “Trăng 

sáng”

Ngày 01/10
Lĩnh vực:

PTTM
Chế tạo đèn 

lồng (E4)

Ngày 02/10
- Lĩnh vực:

PTTM
Dạy vđ: “Rước 
đèn dưới trăng”

Ngày 03/10
Lĩnh vực: 

PTTCKN&XH
Bé vui đón Tết 

Trung Thu.

Nhánh 
2

Ngày 06/10
Lĩnh vực: 

PTTC
- Ném xa bằng 

1 tay 

Ngày 07/10
Lĩnh vực:

PTNT
- Tôi là ai

Ngày 08/10
Lĩnh vực:
- PTNN

- Thơ “Bé ơi”

Ngày 09/10
Lĩnh vực:
- PTTM

- Tô màu bạn 
trai bạn gái

Ngày 10/10
Lĩnh vực:
- TCTM

-  Vđ múa: “Tay 
thơm, tay 
ngoan”

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 
3

Ngày 13/10
- Lĩnh vực: 

PTTC
Đi kiễng gót

liên tục 3m

Ngày 14/10
- Lĩnh vực:

PTNT
 Nhận biết: 

Tay phải - tay 
trái 

Ngày 15/10
- Lĩnh vực:

- PTNN
Truyện “Mỗi 

người một 
việc”

Ngày 16/10
Lĩnh vực:
- PTTM

Vẽ tóc cho bạn 

Ngày 17/10
- Lĩnh vực: 

- TCKNXH
-  Cảm xúc của 

bé
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

Nhánh 
4

Ngày 20/10
- Lĩnh vực: 

PTTC
- Đi trong 

đường hẹp, bò 
chui qua cổng

Ngày 21/10
- Lĩnh vực: 

PTNT
- Tôi cần gì để 
lớn lên và khỏe 

mạnh

Ngày 22/10
- Lĩnh vực:

PTNN:
- Truyện: “Gấu 
con bị sâu răng”

Ngày 23/10
Lĩnh vực:
PTTM:

- In dấu vân 
tay

Ngày 24/10
- Lĩnh vực:

PTTM:
- Dạy VĐTN:
“Mời bạn ăn”

Nhánh 
1

Ngày 29/09
- Quan sát: Cây 
đào tiên
- TCVĐ: Dạy 
trẻ trèo lên 
xuống thang
- Chơi theo ý 
thích 

Ngày 30/10
- Quan sát: Cây 
cà chua
- TCVĐ: Trò 
chơi đi qua ngã 
tư đường phố 
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 01/10
- Quan sát: thiên 
nhiên
- TCVĐ: Gà 
trong vườn rau
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 02/10
- Quan sát: Cây 
húng chanh 
- TCVĐ: Cây 
cao cỏ thấp
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 03/10
- Quan sát: Cây 
hành
- Tưới nước cho 
rau
- Chơi theo ý 
thích

Nhánh 
2

Ngày 06/10
- Quan sát: Cây 
mít
- TCVĐ: Chạy 
thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh - 
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 07/10
- Quan sát: Rau 
su hào
- TCVĐ: Trò 
chơi đi qua ngã 
tư đường phố 
- Chơi theo ý 
thích 

Ngày 08/10
- Quan sát: Bầu 
trời
- TCVĐ: Dạy trẻ 
cách trèo lên 
xuống thang 
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 09/10
- Quan sát: Giàn 
mướp
- TCVĐ: Tưới 
nước cho cây
- Chơi theo ý 
thích 

Ngày 10/10
- Quan sát: Thời 
tiết
- TCVĐ: Giữ 
gìn vệ sinh môt 
trường, bỏ rác 
đúng nơi quy 
định
- Chơi theo ý 
thích

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
3

Ngày 13/10
- Quan sát: Cây 
vú sữa 

Ngày 14/10
- Quan sát: Cây 
rau cải

Ngày 15/10
- Quan sát: Bầu 
trời

Ngày 16/10
- Quan sát: 
Vườn hoa quanh 
trường

Ngày 17/10
- Quan sát: Cầu 
trượt
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

- TVĐ: Lộn 
cầu vồng
- Chơi theo ý 
thích 

- TCVĐ Giữ gìn 
vệ sinh môt 
trường, bỏ rác 
đúng nơi quy 
định 
- Chơi theo ý 
thích 

- TCVĐ: Trò 
chơi đi qua ngã 
tư đường phố 
- Chơi theo ý 
thích 

- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột, Cây 
cao cỏ thấp
- Chơi theo ý 
thích

- TCVĐ: Con 
cáo
- Chơi theo ý 
thích 

Nhánh 
4

Ngày 20/10
- Quan sát: Hoa 
râm bụt
- TCVĐ: Gà 
trong vườn rau
- Chơi theo ý 
thích 

Ngày 21/10
- Quan sát: Cây 
rau bí
- TCVĐ: Dạy trẻ 
trèo lên xuống 
thang
- Chơi theo ý 
thích 

Ngày 22/10
- Quan sát: Thời 
tiết
- TCVĐ Dạy trẻ 
cách trèo lên 
xuống thang 
 - Chơi theo ý 
thích

Ngày 23/10
- Quan sát: Bồn 
hoa sân trường
- TCVĐ: Chơi 
với cát
- Chơi theo ý 
thích 

Ngày 24/10
- Quan sát: Bầu 
trời
- TCVĐ: Giữ 
gìn vệ sinh môt 
trường, bỏ rác 
đúng nơi quy 
định 
- Chơi theo ý 
thích

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Rèn cho trẻ kỹ năng rửa tay rửa mặt ( Rửa tay rửa mặt khi có nhu cầu, khi bẩn...)
-  Thực hành luyện tập: súc miệng nước muối sau ăn
- Diễn đạt được nhu cầu cá nhân, ăn ngủ, vệ sinh cá nhân
- Cách sử dụng bát, thìa, cốc
- Giữ vệ sinh thân thể 
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định 
- Ăn được nhiều loại thức ăn, ăn hết xuất, không nói chuyện riêng.
- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.
- Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân (cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, 
ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ.. ).

6 Hoạt 
động 

Nhánh 
1

Ngày 29/09 Ngày 30/09 Ngày 01/10
- Tên hoạt động:

Ngày 02/10
- Tên hoạt động: 

Ngày 03/10
- Tên hoạt động:
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

- Tên hoạt 
động:
+ Trò chuyện 
về cảm xúc của 
trẻ
HĐ STEAM: 
Khám phá Đôi 
mắt (5E)

- Tên hoạt 
động: + Ôn lại 
truyện: Em bé 

dũng cảm
+ Trò chuyện về 
những sở thích 
của bé

+ Ôn bài hát: 
“Tập đếm”
+ Chơi trò chơi 
về cảm xúc của 
bé

+ Hát các bài hát 
về bản thân trẻ
+ Trò chơi: Tôi 
vui- tôi buồn; 
Giọng hát của 
ai; Khiêu vũ 
cùng nhạc,…

+ Trò chuyện về 
cảm xúc của trẻ 
quàng khăn đỏ.
+ Liên hoan văn 
nghệ thưởng bé 
ngoan.

Nhánh 
2

Ngày 06/10
- Tên hoạt 
động:
+ Ôn lại 
truyện: Em bé 
dũng cảm"
+ Trò chuyện 
về cách giữ gìn 
bản thân

Ngày 07/10
- Tên hoạt động: 
+ Trò chuyện về 
những món ăn 
hàng ngày của 
trẻ
+ Hướng dẫn trẻ 
chơi tự do tại 
các nhóm

Ngày 08/10
- Tên hoạt động:
+ HĐ STEAM: 
Khám phá đôi 
bàn tay xinh 
(5E
+ Chơi tự do các 
góc

Ngày 09/10
- Tên hoạt động: 
+ Mạnh dạn 
tham gia vào các 
hoạt động, mạnh 
dạn khi trả lời 
câu hỏi
+ Trò chuyện về 
cách đi lên 
xuống cầu 
thang, khi đi 
đường,…

Ngày 10/10
- Tên hoạt động:
+ Trò chuyện về 
những món hàng 
ngày của bé
+ Liên hoan văn 
nghệ thưởng bé 
ngoan 

chiều

Nhánh 
3

Ngày 13/10
- Tên hoạt 

động:
+ Ôn lại truyện 
Mỗi người một 
việc 
+ Trò chuyện 
về cách giữ gìn 
bản thân

Ngày 14/10
- Tên hoạt động: 
+ Chơi trò chơi 
về cảm xúc của 
bé
+ Trò chuyện về 
bản thân trẻ

Ngày 15/10
- Tên hoạt động: 
+ HĐ Steam: 
Cách sử dụng 
môt số loại đồ 
dùng: dập ghim, 
kéo,
+ Chơi tự do các 
góc

Ngày 16/10
- Tên hoạt động:
+ Ôn lại bài hát: 
Tay thơm, tay 
ngoan
+ Mạnh dạn 
tham gia vào các 
hoạt động, mạnh 

Ngày 17/10
- Tên hoạt động:
+ Trò chuyện về 
bạn trai bạn gái
+ Trò chơi: 
Giọng hát của 
ai; Hát theo điệu 
nhạc; Khiêu vũ 
cùng nhạc,… 
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

dạn khi trả lời 
câu hỏi
+ Hướng dẫn trẻ 
chơi tự do ở góc 
chơi

Nhánh 
4

Ngày 20/10
- Tên hoạt 
động:
+ Ôn dinh 
dưỡng cho bé

Ngày 21/10
- Tên hoạt động:  
Sử dụng mũ 
bảo hiểm đúng
cách, an toàn 

Ngày 22/10
- Tên hoạt động:
+ Ôn truyện Mỗi 
người một việc 
Nhắc nhở trẻ sử 
dụng các từ lễ 
phép trong sh 
hàng ngày.

Ngày 23/10
- Tên hoạt động: 
+ Hát các bài hát 
về bản thân trẻ
cùng nhạc,…

Ngày 24/10
- Tên hoạt động:
+ Liên hoan văn 
nghệ, nêu gương 
cuối tuần

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào nhánh
tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

Nấu 
ăn

- Nấu ăn:
Bé nấu các món ăn 
đơn giản cho gia 
đình.

x x x x

1
Góc 
phân 
vai Bán 

hàng

- Trẻ biết đóng các vai 
chơi và thể hiện được 
vai chơi mà trẻ thích
- Biết thể hiện ngôn 
ngữ, thái độ trong khi 
chơi   

- Bán hàng:
Bán các đồ dùng, 
trang phục của bản 

- Các loại rau, củ, 
- Quả. (quả thật 
làm được sinh tố)
- bán các loại bánh 
Trung thu, đèn 
lồng, mũ đội đầu...

x
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Phân phối vào nhánh
tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

thân, hoa và quà 
tặng...

Gia 
đình

Biết biểu lộ cảm xúc 
vui, buồn, sợ hãi, tức 
giận                

- Gia đình:
Bố mẹ đưa bé đi chơi, 
đi học, đi siêu thị mua 
sắm, mua đồ tặng mẹ, 
bà..

- Bộ đồ chơi nấu 
ăn, …
- Trang phục quần 
áo, giầy dép,…
- Hoa và quà tặng

x x x

Sách

+ Góc sách:
- Xem tranh ảnh về 
bản thân
- Làm album sưu tầm 
các hình ảnh về bản 
thân.
- Kể chuyện về bản 
thân
- Làm quen với sách 
– truyện

- Tranh ảnh về bản 
thân
- Các quyển 
albumsách báo cũ 
về bản thân x x x

2

Góc 
học 
tập

Toán - 
KPK

H

- Trẻ hứng thú chơi 
các nội dung chơi có 
trong góc chơi.
- Biết cất dọn đồ chơi 
sau khi chơi.
- Biết chơi các trò chơi 
dưới sự hướng dẫn của 
cô

+ Góc toán và 
KPKH:
- Ghép tranh về bản 
thân
- Xếp theo quy luật
- Xếp tương ứng 1 - 1
- To hơn, nhỏ hơn

- Hình ảnh tranh 
ghép.
- Hình ảnh về cơ 
thể  bé,  một số đồ 
dùng của bản thân
- Hình ảnh về ngày 
20/10

x x x x
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Phân phối vào nhánh
tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

- Khám phá các giác 
quan trên cơ thể trẻ
- Ngày 20/10

Xây 
dựng

- Trò chơi: xếp nhà, 
xếp chồng khối,…
- Xếp nhà, xếp bàn 
ghế, xếp đường 
đi……

- Ngôi nhà, mô 
hình nhà,….
- Tranh gợi ý chủ 
đề chơi….

x x x x

3

Góc
Xây 
dựng

Lắp 
ghép

- Xếp chồng được 8-10 
khối không đổ
- Biết xếp chồng, xếp 
cạnh, xếp cách tạo 
thành các sản phẩm có 
cấu trúc đơn giản
- Có khả năng sử dụng 
các hình hình học để 
chắp ghép.
- Trẻ biết nhập vai 
chơi, thể hiện được ý 
định của mình qua 
công trình.
- Trẻ biết sử dụng 
ngôn ngữ nhập vai 
chơi phù hợp.
- Biết phối kết hợp, 
đ.kết với bạn khi chơi.
- Lấy cất đ.c gọn gàng.

- Xếp nhà, xếp bàn 
ghế, xếp đường 
đi……
- Lắp ghép nhà, xếp 
chồng khối,…
- Sử dụng các hình 
chắp ghép thành các 
hình đơn giản (nhà, 
bàn ghế, đường đi,…)

- Bộ đồ chơi lắp 
ghép
- Tranh gợi ý chủ 
đề chơi….

x x x x

4

Góc
Nghệ 
thuật

Tạo 
hình

- Biết sử dụng các 
nguyên vật liệu để tạo 
ra nhiều sản phẩm, đặt 
tên cho sản phẩm mình 
tạo ra.

+ Tạo hình :
- Vẽ, tô màu tranh 
rỗng về một số đồ 
dùng của bản thân
- Tô màu bạn trai bạn 
gái, tô màu trang 

- Tranh rỗng trang 
phục của trẻ
- Các nguyên liệu 
như giấy vụn, vỏ 
trứng,...

x x x x
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Phân phối vào nhánh
tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

- Biết cách cầm bút tô 
màu.
- Biết cất dọn đồ dùng, 
đồ chơi
- Cố gắng thực hiện 
công việc đơn giản 
được giao

phục của bé, dán hoa 
tặng mẹ..
- Bé chơi với đất nặn, 
nặn bánh, nặn bát, 
nặn củ quả, nặn giun, 
nặn vòng, nặn theo ý 
thích, ……
- Xé dải, xé vụn

Âm 
nhạc

- Rèn luyện tai nghe âm 
nhạc.

- Hát múa các bài hát 
về chủ đề bản thân: 
Tập đếm, mời bạn ăn, 
tay thơm tay ngoan, 
....

- Trang phục biểu 
diễn, mũ múa, các 
dụng cụ âm nhạc.

5 6. Góc 
thiên 
nhiên

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, ích 
lợi của các loại cây trồng, cây 
hoa, cây ăn quả.....
- Trẻ yêu quý các loại cây trồng, 
mong muốn được chăm sóc và 
bảo vệ cây trồng.

- Cách chăm sóc các 
loại cây cối trồng 
vườn trường...
- Thăm quan vườn 
rau, vườn hoa....

* Bổ xung: các đồ 
chơi trong góc thể 
chất

7
Góc 
thể 
chất

- Trẻ  biết sử dụng các đồ dùng 
đồ chơi, chơi, tập đúng kĩ năng.
- Chơi đoàn kết, an toàn

- Chơi các đồ dùng 
đồ chơi trong góc 
chơi.

8
Góc
Stea m 

Dự án             “Đèn lồng sắc màu”.
Biết phối hợp và              gắn kết các 
nguyên vật liệu để  tạo ra sản  
phẩm (STEAM)
+ S (Science- Khoa học): 

E1: Thu hút trẻ
- Trò chuyện về các 
loại đồ chơi trong 
ngày Tết trung thu 
hướng tới đèn lồng

x
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Phân phối vào nhánh
tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

Biết các thuộc tính của đu 
quay và các nguyên vật liệu 
tạo thành đu quay.
+ T Technology- Công nghệ):
Thước đo, kéo, dây buộc, sung 
bắn keo..
+ E (Engineering
- Chế tạo): Thiết kế được quy 
trình  làm bánh cách chắp 
ghép, sử dụng các loại dây 
buộc sung bắn keo, keo dính 
cố định tạo thành đèn lồng

E2,3: Khám phá, 
giải thích
Trẻ quan sát một số 
mẫu đèn lồng
Trẻ khám phá các 
nguyên vật liệu làm 
đèn lồng
Trẻ đưa ra các đặc 
điểm đặc trưng của 
đèn lồng
E4: Thực hiện
Trẻ lên ý tưởng  về 
quy trình làm        đèn 
lồng Trẻ vẽ bản thiết 
kế.
- Chuẩn bị nguyên 

vật liệu: giấy màu, 
hồ dán, dây buộc, 
nilon màu…

- Trẻ thực thực 
hiện theo bản 
thiết kế.
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         BAN GIÁM HIỆU PHÊ DUYỆT                                                                                 GIÁO VIÊN
              PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                        

                                                                             

                       Nguyễn Thị Dơn                                                                                           Cao Thị Việt Hà

                                                                                               

Phân phối vào nhánh
tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

- Trưng bày sản  phẩm, 
thuyết trình  về sản 
phẩm
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